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	TRƯỜNG CAO ĐẲNG LÝ TỰ TRỌNG
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
TRUNG TÂM QUAN HỆ DOANH NGHIỆP
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc  lập - Tự  do - Hạnh  phúc


		Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 29 tháng 12 năm 2023

BÁO CÁO
Kết quả khảo sát ý kiến cơ quan, doanh nghiệp về chất lượng đào tạo 
của nhà trường năm 2023

Thực hiện chức năng, nhiệm vụ của Trung tâm Quan hệ doanh nghiệp;
Thực hiện Kế hoạch số 307/KH-LTT-QHDN, ngày 24 tháng 5 năm 2023 của Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng Thành phố Hồ Chí Minh về việc Khảo sát Sinh viên thực tập, có việc làm sau tốt nghiệp tại Cơ quan, Doanh nghiệp về chất lượng đào tạo của nhà trường năm 2023.
Nay, Trung tâm Quan hệ doanh nghiệp báo cáo Ban Giám hiệu kết quả khảo sát ý kiến Cơ quan, Doanh nghiệp về chất lượng đào tạo của nhà trường năm 2023 như sau:
1. Đối tượng, hình thức, số lượng cơ quan, doanh nghiệp được khảo sát
- Đối tượng khảo sát: các Cơ quan, Doanh nghiệp (viết tắt là DN) có cựu sinh viên (SV) của trường đang làm việc, thực tập hoặc DN có nhu cầu tuyển dụng nhân sự tốt nghiệp các ngành/nghề do Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng Tp. Hồ Chí Minh đào tạo;
- Hình thức khảo sát: khảo sát trực tiếp các đối tượng DN đúng các tiêu chí đưa ra và ở tất cả các ngành/nghề trường có đào tạo;
- Kết quả được thể hiện trên bảng câu hỏi tại: “Phiếu khảo sát ý kiến cơ quan, doanh nghiệp về chất lượng đào tạo của nhà trường”;
- Số lượng: 45 DN trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh lân cận (danh sách kèm theo) – Xem bảng 1:
	STT
	Đối tượng khảo sát
	Số lượng DN khảo sát
	Tỉ lệ
(%)
	Ghi chú

	
	
	Kế hoạch
	Thực tế
	
	

	1
	Cơ quan, doanh nghiệp nằm trong tiêu chí khảo sát
	45
	45
	100
	 

	Bảng 1. Số lượng cơ quan, doanh nghiệp được khảo sát



2. Kết quả khảo sát
2.1. Thông tin về cơ quan, doanh nghiệp khảo sát
Các DN được khảo sát có 36/45 DN tư nhân (tỉ lệ 80%), 04/45 DN có vốn đầu tư từ nước ngoài (tỉ lệ 9%), 04/45 DN ngoài Nhà nước (tỉ lệ 9%), 01/45 DN nhà nước (tỉ lệ 2%) (bảng 2.1.1); có quy mô lao động: từ 11 đến 50 lao động: 25/45 DN (tỉ lệ 56%); trên 200 lao động: 10/45 DN (tỉ lệ 22%), từ 51 đến 200 lao động: 04/45 (tỉ lệ 9%); dưới 10 lao động 06/45 DN (tỉ lệ 13%) - (bảng 2.1.2) và đa số hoạt động trong lĩnh vực sản xuất phân phối; thương mại, dịch vụ; dự án, thi công xây dựng - (bảng 2.1.3).
	STT
	Loại hình doanh nghiệp
	Số lượng
	Tỉ lệ(%)
	Ghi chú

	1
	Doanh nghiệp tư nhân
	36
	80
	 

	2
	Doanh nghiệp có vốn đầu tư từ nước ngoài
	4
	9
	 

	3
	Doanh nghiệp ngoài Nhà nước
	4
	9
	 

	4
	Doanh nghiệp Nhà nước
	1
	2
	 

	Tổng
	45
	100
	 

	Bảng 2.1.1.  Loại hình doanh nghiệp



	STT
	Quy mô lao động
	Số lượng
	Tỉ lệ (%)
	Ghi chú

	1
	11 đến 50
	25
	56
	 

	2
	Trên 200
	10
	22
	 

	3
	51 đến 200
	4
	9
	 

	4
	Dưới 10 
	6
	13
	 

	Tổng
	45
	100
	 

	Bảng 2.1.2. Quy mô lao động của doanh nghiệp



	STT
	Ngành nghề chính của cơ doanh nghiệp
	Số lượng
	Tỉ lệ (%)
	Ghi chú

	1
	Sản xuất, phân phối
	17
	37,8
	 

	2
	TM&DV (buôn bán lẻ)
	12
	26,7
	 

	3
	Dự án, công trình, thi công, xây dựng
	9
	20
	 

	4
	Thông tin liên lạc, CNTT
	4
	8,9
	 

	5
	Ngành nghề khác
	3
	6,7
	 

	6
	Công nghiệp chế biến
	0
	0
	 

	Tổng 
	45
	100
	 

	Bảng 2.1.3. Ngành nghề sản xuất/kinh doanh chính của doanh nghiệp


2.2. Số lượng lao động trường đào tạo được tuyển dụng
Các nhóm ngành/nghề của trường có tỉ lệ tuyển dụng nhiều là: Điện – Điện tử (40%), Cơ khí (26,3%)…. Chi tiết xem bảng 2.2, biểu đồ 2.2. 
	STT
	Nhóm ngành
	Số lượng SV được DN tuyển dụng
	Tỉ lệ (%)
	Ghi chú

	1
	Điện - Điện tử
	70
	40
	 

	2
	Cơ khí
	46
	26,3
	 

	3
	Công nghệ thông tin
	21
	12
	 

	4
	Động lực (ô tô)
	18
	10,3
	 

	5
	Nhiệt lạnh
	13
	7,4
	 

	6
	Xây dựng
	4
	2,3
	 

	7
	Kinh tế
	3
	1,7
	 

	8
	May - Thời trang
	0
	0
	 

	9
	Nghề khác (ngoại ngữ…)
	0
	0
	 

	Tổng
	175
	100
	 

	Bảng 2.2. Số lượng lao động do Trường đào tạo được doanh nghiệp tuyển dụng



2.3. Nhu cầu tuyển dụng lao động của các cơ quan, doanh nghiệp
	Các nhóm ngành/nghề có nhu cầu tuyển dụng cao: Điện – Điện tử (35,8%), Nhiệt – Lạnh (19,5%), Cơ khí (15,2%). Một số nhóm ngành/nghề chưa khảo sát xong và còn đang tiếp tục khảo sát thêm như: May – Thời trang, Ngoại ngữ, Xây dựng... Xem bảng 2.3, biểu đồ 2.3.
	STT
	Nhóm ngành
	Số lượng dự kiến tuyển dụng
	Tỉ lệ (%)
	Ghi chú

	1
	Điện - Điện tử
	374
	35,8
	 

	2
	Nhiệt - Lạnh
	204
	19,5
	 

	3
	Cơ khí
	159
	15,2
	 

	4
	Kinh tế
	143
	13,7
	 

	5
	Công nghệ thông tin
	93
	8,9
	 

	6
	Xây dựng
	38
	3,6
	 

	7
	Động lực (ô tô)
	30
	2,9
	 

	8
	May - Thời trang
	0
	0
	 

	9
	Nghề khác (ngoại ngữ…)
	5
	0,5
	 

	Tổng
	1046
	100
	 

	Bảng 2.3. Nhu cầu tuyển dụng của các doanh nghiệp



2.4. Mức độ đáp ứng công việc của sinh viên tốt nghiệp
Mức độ đáp ứng công việc đối với SV tốt nghiệp của Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng Thành phố Hồ Chí Minh được khảo sát ở 5 mức độ: đáp ứng hoàn toàn, đáp ứng phần lớn, đáp ứng trung bình, phần lớn không đáp ứng, hoàn toàn không đáp ứng. Kết quả hầu hết SV do trường đào tạo đáp ứng công việc từ mức trung bình trở lên (99%), chỉ có 1% SV phần lớn không đáp ứng được công việc tại DN. Xem bảng 2.4 và biểu đồ 2.4.
	STT
	Nhóm ngành/nghề
	Mức độ đáp ứng công việc của SV
	Ghi chú

	
	
	Đáp ứng hoàn toàn
	Đáp ứng phần lớn
	Đáp ứng trung bình
	Phần lớn không đáp ứng
	Hoàn toàn không đáp ứng
	

	1
	Cơ khí
	10
	15
	6
	0
	0
	 

	2
	Điện - Điện tử
	6
	17
	7
	0
	0
	 

	3
	Động lực
	3
	5
	1
	0
	0
	 

	4
	Công nghệ thông tin
	0
	4
	7
	1
	0
	 

	5
	Kinh tế
	1
	1
	1
	0
	0
	 

	6
	May - Thời trang
	0
	0
	0
	0
	0
	Đang khảo sát

	7
	Nhiệt - Lạnh
	2
	2
	2
	0
	0
	 

	8
	Xây dựng
	1
	2
	0
	0
	0
	 

	9
	Nghề khác (ngoại ngữ)
	0
	0
	0
	0
	0
	Đang khảo sát

	Tổng số ý kiến: 94
	23
	46
	24
	1
	0
	 

	Tỉ lệ (%)
	24
	49
	26
	1
	0
	 

	
	99
	1
	 

	Bảng 2.4. Mức độ đáp ứng công việc của SV tốt nghiệp do trường đào tạo




2.5. Đánh giá năng lực nghề nghiệp của sinh viên
Năng lực nghề nghiệp của SV do Trường đào tạo được khảo sát ở ba (3) nội dung: kiến thức lý thuyết nghề, kỹ năng thực hành nghề, năng lực tự chủ và trách nhiệm nghề nghiệp. Mỗi nội dung đánh giá ở năm (5) mức độ: đáp ứng hoàn toàn, đáp ứng phần lớn, đáp ứng trung bình, phần lớn không đáp ứng và hoàn toàn không đáp ứng. Kết quả khảo sát các năng lực đều được đánh giá đạt từ mức trung bình trở lên, trong đó mức đáp ứng phần lớn chiếm tỉ lệ cao nhất ở cả ba nhóm năng lực, cụ thể như sau:
2.5.1. Đánh giá kiến thức lý thuyết nghề của sinh viên
	Năng lực lý thuyết nghề nghiệp của SV được DN đánh giá như sau: đáp ứng phần lớn: 26/45 DN (tỉ lệ 57,8%), đáp ứng trung bình: 12/45 DN (tỉ lệ 26,7%), đáp ứng hoàn toàn: 07/45 DN (tỉ lệ 15,6%), không có đánh giá khác. Xem bảng 2.5.1 và biểu đồ 2.5.1.
	STT
	Mức độ đánh giá
	Số lượng 
	Tỉ lệ (%)
	Ghi chú

	1
	Đáp ứng phần lớn
	26
	57,8
	100

	2
	Đáp ứng trung bình
	12
	26,7
	

	3
	Đáp ứng hoàn toàn
	7
	15,6
	

	4
	Phần lớn không đáp ứng
	0
	0
	 

	5
	Hoàn toàn không đáp ứng
	0
	0
	 

	Tổng
	45
	100
	 

	Bảng 2.5.1. Đánh giá kiến thức lý thuyết nghề của sinh viên



2.5.2. Đánh giá kỹ năng thực hành nghề của sinh viên
Kỹ năng thực hành nghề của SV trong quá trình làm việc tại DN được đánh giá: đáp ứng phần lớn 18/45 DN (tỉ lệ 40%), đáp ứng trung bình 14/45 DN (tỉ lệ 31%), đáp ứng hoàn toàn 13/45 DN (tỉ lệ 29%), ngoài ra không có đánh giá khác. Chi tiết xem bảng 2.5.2 và biểu đồ 2.5.2.
	STT
	Mức độ đánh giá
	Số lượng 
	Tỉ lệ (%)
	Ghi chú

	1
	Đáp ứng phần lớn
	18
	40
	100

	2
	Đáp ứng trung bình
	14
	31
	

	3
	Đáp ứng hoàn toàn
	13
	29
	

	4
	Phần lớn không đáp ứng
	0
	0
	 

	5
	Hoàn toàn không đáp ứng
	0
	0
	 

	Tổng
	45
	100
	 

	Bảng 2.5.2. Đánh giá kỹ năng thực hành nghề của sinh viên




2.5.3. Đánh giá năng lực tự chủ và trách nhiệm nghề nghiệp của sinh viên
Năng lực tự chủ và trách nhiệm nghề nghiệp của sinh viên trong quá trình làm việc tại DN được đánh giá: đáp ứng hoàn toàn 13/45 DN (tỉ lệ 29%), đáp ứng phần lớn 19/45 DN (tỉ lệ 42%), đáp ứng trung bình 13/45 DN (tỉ lệ 29%), ý kiến đánh giá khác không có. Cụ thể xem bảng 2.5.3 và biểu đồ 2.5.3.
	STT
	Mức độ
	Số lượng
	Tỉ lệ (%)
	Ghi chú

	1
	Đáp ứng hoàn toàn
	13
	29
	100

	2
	Đáp ứng phần lớn
	19
	42
	

	3
	Đáp ứng trung bình
	13
	29
	

	4
	Phần lớn không đáp ứng
	0
	0
	 

	5
	Hoàn toàn không đáp ứng
	0
	0
	 

	Tổng
	45
	100
	 

	Bảng 2.5.3. Năng lực tự chủ và trách nhiệm nghề nghiệp của sinh viên.




2.6. Sự phối hợp xây dựng dữ liệu thông tin việc làm giữa trường và doanh nghiệp
Sự phối hợp trong việc xây dựng dữ liệu thông tin việc làm cho sinh viên giữa nhà trường và DN được các DN đánh giá: tốt 32/45 DN (tỉ lệ 71,1%), khá 09/45 DN (tỉ lệ 20%), trung bình 02/45 DN (tỉ lệ 4,4%), chưa tốt 02/45 (tỉ lệ 4,4%). Xem bảng 2.6, biểu đồ 2.6.
	STT
	Mức độ phối hợp
	Số lượng
	Tỉ lệ (%)
	Ghi chú

	1
	Tốt
	32
	71,1
	95,6%

	2
	Khá
	9
	20
	

	3
	Trung bình
	2
	4,4
	

	4
	Chưa tốt
	2
	4,4
	 

	Tổng
	45
	100
	 

	Bảng 2.6. Sự phối hợp giữa nhà trường và doanh nghiệp



2.7. Các kỹ năng cần bổ sung cho sinh viên
Qua khảo sát ý kiến của 45 DN, trong số 7 nhóm kỹ năng chuyên ngành và kỹ năng mềm cần thiết bổ sung thêm cho sinh viên để đáp ứng được nhu cầu công việc thực tế thì các nhóm kỹ năng có số lượng DN đề nghị cao nhất là: kỹ năng làm việc nhóm 19/45 DN (tỉ lệ 42%), kỹ năng giao tiếp 19/45 DN (tỉ lệ 42%), kỹ năng an toàn lao động 17/45 DN (tỉ lệ 38%)…. Chi tiết xem bảng 2.7 và biểu đồ 2.7.
	STT
(1)
	Kỹ năng cần bổ sung
(2)
	Số lượng DN đề nghị
(3)
	Tỉ lệ (%)
(4)=(3)/45x100
	Ghi chú
(5)

	1
	Làm việc nhóm
	19
	42
	 

	2
	Giao tiếp
	19
	42
	 

	3
	An toàn lao động
	17
	38
	 

	4
	Ngoại ngữ
	6
	13
	 

	5
	Kỹ năng sống
	6
	13
	 

	6
	Tin học
	4
	9
	 

	7
	Kỹ năng khác (thực hành, tuân thủ nội quy công ty…)
	2
	4
	 

	Bảng 2.7. Những kỹ năng nhà trường cần bổ sung cho sinh viên




2.8. Các ý kiến đóng góp của cơ quan, doanh nghiệp
Thông tin cho công ty kế hoạch dự kiến các đợt SV thực tập và tốt nghiệp trong năm - Công ty cổ phần Quản lý và Khai thác tòa nhà VNPT (chi nhánh Hồ Chí Minh);
Sắp xếp những bạn có hộ khẩu thường trú tại Tây Ninh đến thực tập; tham gia các hội chợ việc làm của khoa và trường - Công ty TNHH Jinyu (Việt Nam) Tive;
FPT Telecom mong muốn được tổ chức nhiều chương trình Talk Show, Tour tham quan cùng nhà trường; mong muốn tiếp nhận thực tập sinh khoa Nhiệt - Lạnh, khoa Kinh tế, Công nghệ thông tin và mong muốn đồng hành cùng sinh viên và nhà trường trong công tác giảng dạy - Chi nhánh Công ty cổ phần Viễn thông tại Thành phố Hồ Chí Minh;
[bookmark: _GoBack]Nhà trường có thể giới thiệu mỗi khóa 02 em thực tập chuyên ngành Công nghệ thông tin; sinh viên ngành Nhiệt - Lạnh cần trang bị kỹ năng vẽ Autocad và Revit sẽ giúp các bạn tiếp cận công việc tốt hơn - Công ty TNHH Cơ nhiệt điện lạnh Bách Khoa.
3. Kết luận
Qua phân tích, đánh giá kết quả khảo sát DN về chất lượng đào tạo của Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng Thành phố Hồ Chí Minh năm 2023, các DN có đánh giá khá tốt về chất lượng đào tạo nghề của trường.
Năng lực chuyên môn và trách nhiệm nghề nghiệp của sinh viên qua đào tạo tại Trường được đa số DN đánh giá đáp ứng được phần lớn nhu cầu thực tế công việc tại các doanh nghiệp.
Cần nghiên cứu cải tiến trong việc phối hợp, xây dựng dữ liệu thông tin việc làm cho sinh viên giữa nhà trường và DN để đạt hiệu quả cao hơn.
Các kỹ năng kỹ năng: làm việc nhóm, kỹ năng giao tiếp, an toàn lao động được các DN đề nghị nhà trường tăng cường bổ sung thêm cho SV để đáp ứng được nhu cầu công việc.
Trên đây là báo cáo tình hình khảo sát các DN về chất lượng đào tạo của Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng Thành phố Hồ Chí Minh năm 2023. Trung tâm Quan hệ doanh nghiệp báo cáo Ban Giám hiệu nhà trường và các đơn vị có liên quan được biết.

	Nơi nhận:
- Ban Giám hiệu (để báo cáo);
- Các phòng, khoa (để biết);
- Lưu QHDN.
	TRƯỞNG TRUNG TÂM





Nguyễn Văn Chiến




Số lượng	Đáp ứng hoàn toàn	Đáp ứng phần lớn	Đáp ứng trung bình	Phần lớn không đáp ứng	Hoàn toàn không đáp ứng	23	46	24	1	0	Tỉ lệ (%)	Đáp ứng hoàn toàn	Đáp ứng phần lớn	Đáp ứng trung bình	Phần lớn không đáp ứng	Hoàn toàn không đáp ứng	24.468085106382979	48.936170212765958	25.531914893617021	1.0638297872340425	0	
Biểu đồ 2.5.1. Đánh giá kiến thức lý thuyết nghề của sinh viên
Số lượng 	Đáp ứng phần lớn	Đáp ứng trung bình	Đáp ứng hoàn toàn	Phần lớn không đáp ứng	Hoàn toàn không đáp ứng	26	12	7	0	0	Tỉ lệ (%)	Đáp ứng phần lớn	Đáp ứng trung bình	Đáp ứng hoàn toàn	Phần lớn không đáp ứng	Hoàn toàn không đáp ứng	57.777777777777771	26.666666666666668	15.555555555555555	0	0	
Biểu đồ 2.5.2. Đánh giá kỹ năng thực hành nghề của sinh viên
Số lượng 	Đáp ứng phần lớn	Đáp ứng trung bình	Đáp ứng hoàn toàn	Phần lớn không đáp ứng	Hoàn toàn không đáp ứng	18	14	13	0	0	Tỉ lệ (%)	Đáp ứng phần lớn	Đáp ứng trung bình	Đáp ứng hoàn toàn	Phần lớn không đáp ứng	Hoàn toàn không đáp ứng	40	31.111111111111111	28.888888888888886	0	0	
Số lượng	Đáp ứng hoàn toàn	Đáp ứng phần lớn	Đáp ứng trung bình	Phần lớn không đáp ứng	Hoàn toàn không đáp ứng	13	19	13	0	0	Tỉ lệ (%)	Đáp ứng hoàn toàn	Đáp ứng phần lớn	Đáp ứng trung bình	Phần lớn không đáp ứng	Hoàn toàn không đáp ứng	28.888888888888886	42.222222222222221	28.888888888888886	0	0	
Biểu đồ 2.6. Sự phối hợp giữa nhà trường và doanh nghiệp
Số lượng	Tốt	Khá	Trung bình	Chưa tốt	32	9	2	2	Tỉ lệ (%)	Tốt	Khá	Trung bình	Chưa tốt	71.111111111111114	20	4.4444444444444446	4.4444444444444446	
Biểu đồ 2.7. Những kỹ năng  nhà trường cần bổ sung cho sinh viên
Số lượng DN đề nghị	Làm việc nhóm	Giao tiếp	An toàn lao động	Ngoại ngữ	Kỹ năng sống	Tin học	Kỹ năng khác (an toàn lao động…)	19	19	17	6	6	4	2	Tỉ lệ (%)	Làm việc nhóm	Giao tiếp	An toàn lao động	Ngoại ngữ	Kỹ năng sống	Tin học	Kỹ năng khác (an toàn lao động…)	42.222222222222221	42.222222222222221	37.777777777777779	13.333333333333334	13.333333333333334	8.8888888888888893	4.4444444444444446	
Số lượng SV được DN tuyển dụng	
Điện - Điện tử	Cơ khí	Công nghệ thông tin	Động lực (ô tô)	Nhiệt lạnh	Xây dựng	Kinh tế	May - Thời trang	Nghề khác (ngoại ngữ…)	70	46	21	18	13	4	3	0	0	Tỉ lệ (%)	
Điện - Điện tử	Cơ khí	Công nghệ thông tin	Động lực (ô tô)	Nhiệt lạnh	Xây dựng	Kinh tế	May - Thời trang	Nghề khác (ngoại ngữ…)	40	26.285714285714285	12	10.285714285714285	7.4285714285714288	2.2857142857142856	1.7142857142857144	0	0	

Biểu đồ 2.3. Nhu cầu tuyển dụng của các doanh nghiệp
Số lượng dự kiến tuyển dụng	Điện - Điện tử	Nhiệt - Lạnh	Cơ khí	Kinh tế	Công nghệ thông tin	Xây dựng	Động lực (ô tô)	May - Thời trang	Nghề khác (ngoại ngữ…)	374	204	159	143	93	38	30	0	5	Tỉ lệ (%)	Điện - Điện tử	Nhiệt - Lạnh	Cơ khí	Kinh tế	Công nghệ thông tin	Xây dựng	Động lực (ô tô)	May - Thời trang	Nghề khác (ngoại ngữ…)	35.755258126195031	19.502868068833649	15.200764818355642	13.671128107074571	8.8910133843212247	3.6328871892925432	2.8680688336520075	0	0.47801147227533464	


